
0 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

           TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 
 
 
 
 

 
Ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh 

Trình độ đào tạo: Đại học 
Mã ngành: 7140231       

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
THANH HÓA, NĂM 2017 

      



1 
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC  

 

Tên chương trình: Sư phạm Tiếng Anh 

Trình độ đào tạo: Đại học  

Ngành đào tạo: Sư phạm Tiếng Anh 

Mã ngành:  7140231 

 

(Ban hành theo Quyết định số ....... /QĐ-ĐHHĐ ngày ...../ ..... /2017 

   của Hiệu trưởng Trường Đại  học Hồng Đức). 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh trình độ đại học có phẩm chất 

chính trị, đạo đức, có kiến thức, kỹ năng, có phương pháp tư duy khoa học, tác 

phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để thực hiện những nhiệm vụ thuộc chuyên 

ngành được đào tạo và có khả năng học tập ở bậc cao hơn. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

1.2.1. Kiến thức  

- Sinh viên có kiến thức về ngôn ngữ, văn hoá - xã hội và nghiệp vụ sư phạm. 

+ Về ngôn ngữ: Sinh viên có kiến thức về ngôn ngữ Anh để có thể giảng dạy 

tiếng Anh bậc THPT hoặc có thể chuyển đổi nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc ở 

một số lĩnh vực trong xã hội như biên tập, biên phiên dịch, thư ký, văn phòng. 

+ Về văn hoá - xã hội: Sinh viên có kiến thức cơ bản về các lĩnh vực văn học, 

văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, giáo dục của các nước nói tiếng Anh như là ngôn ngữ 

chính thức và một số nước nói tiếng Anh khác trong cộng đồng Anh ngữ để vận dụng 

vào dạy học tiếng Anh. 

+ Về nghiệp vụ sư phạm: Sinh viên có kiến thức cơ bản về lý luận và phương 

pháp dạy học để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dạy học tiếng Anh. 
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- Sinh viên có kiến thức về tâm lý, giáo dục học để vận dụng vào thực tiễn quá 

trình dạy học tiếng Anh. 

- Sinh viên có kiến thức thực tiễn về hoạt động của các trường trung học phổ thông 

để tiếp cận và vận dụng được kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ sư phạm vào dạy học. 

- Sinh viên có kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học, công nghệ thông 

tin để ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tiếng Anh. 

1.2.2. Kỹ năng  

1.2.2.1. Kỹ năng ngôn ngữ 

Sinh viên có năng lực tiếng Anh đạt trình độ tương đương bậc 5/6 theo Khung 

NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam để giao tiếp và sử dụng tiếng Anh trong dạy học ở bậc 

học THPT và có thể thực hiện những công việc khác có sử dụng tiếng Anh khi chuyển 

đổi nghề nghiệp. 

1.2.2.2. Kỹ năng nghề nghiệp 

Sinh viên có năng lực vận dụng kiến thức về lý luận và phương pháp dạy học vào 

dạy học tiếng Anh; có kỹ năng giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác dạy học tiếng 

Anh; lập và thực hiện kế hoạch dạy học tiếng Anh đảm bảo quy định về chuyên môn 

nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; có khả năng thích ứng với thị trường lao 

động khi cần chuyển đổi nghề nghiệp.  

2.3.2.3. Kỹ năng khác 

Kỹ năng tư duy lập luận và giải quyết vấn đề: Có kỹ năng vận dụng lý luận chủ 

nghĩa Mác Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để xác định phương pháp luận và các phương 

pháp nghiên cứu cụ thể; vận dụng quy luật khách quan, xu thế thời đại vào thực tiễn để 

phân tích và giải quyết các vấn đề cụ thể trong học tập, nghiên cứu và trong cuộc sống. 

Kỹ năng tự học, tự nghiên cứu: Có kỹ tự học, tự nghiên cứu để có thể làm việc 

độc lập, làm việc nhóm, hợp tác và làm việc với cộng đồng. 

Kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn: Có kỹ năng vận dụng kiến thức vào 

điều kiện, môi trường công tác thực tế.  

Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ thứ 2: Có kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ 2 đạt 

trình độ tương đương bậc 3/6 theo Khung NLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam. 

Kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngoại ngữ: Có kỹ năng sử 

dụng công cụ công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn; khai thác hiệu quả 

mạng Internet phục vụ cho việc học tập, công tác và nghiên cứu.  
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1.2.3. Thái độ 

Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, quy chế giáo dục đào tạo; có thái độ cầu thị, chủ động học tập rèn luyện 

nâng cao trình độ lí luận chính trị để vận dụng vào hoạt động giảng dạy, hoạt động giáo 

dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của người giáo viên; tham gia tích cực các hoạt động 

chính trị xã hội, hoạt động học tập nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương 

quan điểm đổi mới của ngành giáo dục; sẵn sàng thích ứng với những biến đổi của môi 

trường nghề nghiệp và cuộc sống lao động, sáng tạo trong nền kinh tế thị trường và 

trước xu thế hội nhập toàn cầu.  

1.2.4. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 

 Có năng lực dẫn dắt chuyên môn, nghiệp vụ dạy học Tiếng Anh ở bậc học phổ 

thông, có sáng kiến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu, quản lí 

tại các cơ sở giáo dục; có khả năng tự định hướng, thích nghi với yêu cầu đổi mới của 

môi trường giáo dục; có năng lực tự học, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; có khả năng đưa ra được kết luận về các vấn đề chuyên 

môn, nghiệp vụ thông thường và một số vấn đề phức tạp về phương pháp, kĩ thuật dạy 

học Tiếng Anh; có năng lực lập kế hoạch, điều phối, phát huy trí tuệ tập thể trong dạy 

học Tiếng Anh; có năng lực đánh giá và cải tiến các hoạt động dạy học Tiếng Anh đáp 

ứng mục tiêu giáo dục - đào tạo.  

2. Thời gian đào tạo: 4 năm  

3. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 120 tín chỉ (TC), chưa bao gồm các học 

phần Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng. 

4. Đối tượng tuyển sinh:  Theo Qui chế tuyển sinh của Bộ GD và ĐT.  

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Thực hiện theo Quy chế đào tạo ĐH 

& CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ, ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-

BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng BGD & ĐT (Quy chế  43).  

6. Thang điểm: Theo quy chế đào tạo và quy định hiện hành.  

7. Nội dung chương trình:                                                   120 Tín chỉ 

 7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương    28 

 7.1.1. Lý luận chính trị      12 

 7.1.2. Ngoại ngữ II       10 

+ Bắt buộc         0 
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  + Tự chọn       10 

 7.1.3. Tin học, KHXH, môi trường      6 

 7.1.4. Giáo dục thể chất        4 

 7.1.5. Giáo dục quốc phòng              165t 

 7.2. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp   92 

 7.2.1. Kiến thức ngành                                                  10 

  + Bắt buộc                 10 

  + Tự chọn         0 

7.2.2. Kiến thức chuyên ngành      51 

                     + Bắt buộc                                                                    47 

                     + Tự chọn                                                                           4 

7.2.3 Kiến thức bổ trợ                                                                 18 

           + Bắt buộc                                                                    14 

            + Tự chọn                                                                         4  

7.2.4. Thực tập  và khoá luận TN/HP thay thế              13 

- Kiến tập sư phạm         2 

- Thực tập tốt nghiệp        5 

                      - Khoá luận TN/HP thay thế khoá luận TN     6  
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8. Kế hoạch giảng dạy 

TT 

M
ã 

họ
c 

ph
ần

 
 

Tên học phần 

 Số
 tí

n 
ch

ỉ 

Loại giờ tín chỉ 

Đ
iề

u 
ki

ện
 ti

ên
 q

uy
ết

 

H
ọc

 ở
 h

ọc
 k

ỳ 

B
ộ 

m
ôn

 
qu

ản
 lý

 h
ọc

 p
hầ

n 

L
ý 

th
uy

ết
 

Bà
i t

ập
, t

hả
o 

lu
ận

 

T
hự

c 
 h

àn
h 

T
ự 

họ
c 

A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 28        

I Lý luận chính trị 12        

1 196045 
Những nguyên lý cơ bản của 

CNML 1 
2 21 18  90  1 

Nguyên 

lý 

2 196046 
Những nguyên lý cơ bản của 

CNML 2 
3 32 27  135 1 2 

Nguyên 

lý 

3 198025 Đường lối CM của ĐCS VN 3 32 27  135 1 4 
Đường 

lối 

4 197035 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 21 18  90 1 3 
Tư tưởng 

và PL 

5 197030 Pháp luật đại cương 2 18 12 12 90  3 
Tư tưởng 

và PL 

II Ngoại ngữ II 10        

6 Chọn 1 trong 2 học phần         

a 133000 Ngoại ngữ II – 1: Tiếng Pháp 4 36 48  180  4 NNKC 

b 133000 
Ngoại ngữ II – 1: Tiếng 

Trung Quốc 
4 36 48  180  4 NNKC 

7 Chọn 1 trong 2 học phần         

a 133005 Ngoại ngữ II – 2: Tiếng Pháp 3 27 36  135 6 5 NNKC 

b 133005 
Ngoại ngữ II – 2: Tiếng 

Trung Quốc 
3 27 36  135 6 5 NNKC 

8 Chọn 1 trong 2 học phần         

a 133055 Ngoại ngữ II – 3: Tiếng Pháp 3 27 36  135 7 6 NNKC 

b 133055 
Ngoại ngữ II – 3: Tiếng 

Trung Quốc 
3 27 36  135 7 6 NNKC 

III Tin học, KHXH, Môi trường 6        

9 173080 Tin học 2 10  40 90  2 Tin học 
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ƯD 

10 121005 Cơ sở văn hoá Việt Nam 2 18 24  90  1 
Ngôn 

ngữ học 

11 125105 Môi trường và con người 2 18 24  90  1 Địa lý 

IV Giáo dục thể chất 4        

 191004 Giáo dục thể chất 1 2 0 40     
LL&PPG

D GDTC 

 191005 Giáo dục thể chất 2         

 Chọn 1 trong 5 học phần         

a 191031 Bóng chuyền 

2 

 

 

0 60     
Điền 

kinh -TD 

b 191032 Thể dục Aerobic 2 0 60     
Điền 

kinh -TD 

c 191033 Bóng đá 2 0 60     Bóng 

d 191034 Bóng rổ 2 0 60     Bóng 

e 191035 Vovinam - Việt võ đạo 2 0 60     Bóng 

V Giáo dục quốc phòng 165t        

a  Đường lối quân sự của Đảng         

b  
Công tác quốc phòng, an 

ninh 
        

c  

Quân sự chung và chiến 

thuật, kỹ thuật bắn súng tiểu 

liên AK (CKC) 

        

B KIẾN THỨC GD CHUYÊN NGHIỆP 92        

I Kiến thức ngành 10        

12 181080 Tâm lý học 4 36 48  180 1 2 TLGD 

13 182005 Giáo dục học 4 36 48  180 1,2 3 TLGD 

14 198000 Quản lý HC NN và QLGD 2 18 24  90 1,2,13 8 TLGD 

II Kiến thức chuyên ngành 51        

15 132002 Lý luận dạy tiếng Anh  2 12 18 18 90 20,21 5 
NN- VH 

–PPGD 
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16 132020 Kỹ thuật dạy tiếng Anh 1 2 12 18 18 90 15 6 
NN- VH 

–PPGD 

17 132048 
Kiểm tra đánh giá trong DH 

tiếng Anh  
2 12 18 18 90 16 7 

NN- VH 

–PPGD 

18 131076 Ngữ pháp 3 27 36  90  1 
NN-VH-

PPGD 

19 132001 
PP NC khoa học chuyên 

ngành tiếng Anh 
2 18 24  90  4 

NN VH –

PPGD 

20 131009 Kỹ năng  Nghe Nói 1 3 25 38    1 PTKN 

21 131032 Kỹ năng  Đọc Viết 1 3 25 38    1 PTKN 

22 131033 Kỹ năng  Nghe Nói 2 3 25 38   20 2 PTKN 

23 131034 Kỹ năng  Đọc Viết 2 3 25 38   21 2 PTKN 

24 131036 Kỹ năng  Nghe Nói 3 3 25 38   22 3 PTKN 

25 131037 Kỹ năng  Đọc Viết 3 3 25 38   23 3 PTKN 

26 131038 Kỹ năng  Nghe Nói 4 3 25 38   24 4 PTKN 

27 131039 Kỹ năng  Đọc Viết 4 3 25 38   25 4 PTKN 

28 131041 Kỹ năng  Nghe Nói 5 3 25 38   26 5 PTKN 

29 131044 Kỹ năng  Đọc Viết 5 3 25 38   27 5 PTKN 

30 131047 Kỹ năng  Nghe Nói 6 3 25 38   28 7 PTKN 

31 131048 Kỹ năng  Đọc Viết 6 3 25 38   29 6 PTKN 

32 Chọn 1 trong 2 học phần 2        

a 132057 Kỹ thuật dạy tiếng Anh 2 2 12 18 18 90 16 7 
NN- VH 

–PPGD 

b 132013 Dạy tiếng Anh cho trẻ em 2 12 18 18 90 15 7 
NN- VH 

–PPGD 

33 Chọn 1 trong 2 học phần 2        

a 123100 Ngữ âm- âm vị học 2 18 24  90  2 
NN-VH-

PPGD 

b 132009 Luyện phát âm tiếng Anh 2 18 24  90  2 
NN-VH-

PPGD 

III Kiến thức bổ trợ 18        

34 123069 Từ vựng – Ngữ nghĩa học 2 18 24  90 20,21 7 NN-VH-
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PPGD 

35 132011 Biên dịch 1 2 18 24  90 22,23 5 
NN-VH-

PPGD 

36 132014 Biên dịch 2 2 18 24  90 35 6 
NN-VH-

PPGD 

37 132021 Phiên dịch 3 27 36  90 24,25 6 
NN-VH-

PPGD 

38 132058 Văn học Anh  -Mỹ 3 27 36  135 24,25 7 
NN-VH-

PPGD 

39 131085 Văn hoá Anh  -Mỹ 2 18 24  135 22,23 5 
NN-VH-

PPGD 

40 Chọn 1 trong 3 học phần 2        

a 132065 Ngữ dụng học 2 18 24  90 20,21 8 
NN-VH-

PPGD 

b 132024 Ngôn ngữ học tri nhận 2 18 24  90 22,23 8 
NN-VH-

PPGD 

c 132063 Phân tich diễn ngôn 2 18 24  90 34 8 
NN-VH-

PPGD 

41 Chọn 1 trong 5 học phần 2        

a 132052 Giao thoa văn hoá 2 18 24  90 24,25 7 
NN-VH-

PPGD 

b 132053 Giao tiếp liên văn hoá 2 18 24  90 24,25 7 
NN-VH-

PPGD 

c 233055 Tiếp thụ  ngôn ngữ thứ hai 2 12 18 18 90 24,25 7 
NN- VH 

–PPGD 

d 233056 Kỹ năng thuyết trình 2 18 24  90 24,25 7 
NN-VH 

–PPGD 

e 132015 
Công nghệ trong dạy học 

ngoại ngữ 
2 18 24  90 15 7 

NN-VH 

–PPGD 

IV Thực tập và khóa luận tốt nghiệp 13        

42 132005 Kiến tập sư phạm 2     15 6  

43 132010 Thực tập tốt nghiệp 5     32 8  

44 132068 Khoá luận tốt nghiệp 6      8 Khoa NN 
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45 
Học phần thay thế khóa luận 

6 
       

Chọn 2 trong 6 học phần        

a 132026 
 Thiết kế giáo án và PT tài 

liệu dạy học 
3 27 36  135 28,29 8 

NN–VH-

PPGD 

b 132075 Ngôn ngữ học đối chiếu 3 27 36  135 28,29 8 
NN- VH-

PPGD 

c 132027 Phong cách học 3 27 36  135 28,29 8 
NN- VH-

PPGD 

d 132028 Ngôn ngữ học xã hội 3 27 36  135 28,29 8 
NN- VH-

PPGD 

e 131065 Tiếng Anh kinh tế 3 27 36  135 28,29 8 
NN- VH-

PPGD 

f 131060 Tiếng Anh du lịch 3 27 36  135 28,29 8 
NN- VH-

PPGD 

 Tổng 120        

 

 

 

 

 


